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TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC

HỌC KỲ: II

NĂM HỌC: 2022 - 2023
Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)
Môn học: Lịch sử 1
Khóa/Lớp: 
21T4 – QDL1 
Ngày thi: …………………………….
Thời gian thi: 60  phút (không kể thời gian phát đề).

- Sinh viên không được sử dụng tài liệu, nộp lại đề sau khi thi.
- Đề thi gồm 50 câu, mỗi câu 0.2 điểm.
Câu 1: Người tối cổ có bước tiến hóa hơn về cấu tạo cơ thể so với loài vượn cổ ở điểm nào?

A. Đã đi, đứng bằng hai chân, đôi bàn tay được giải phóng.

B. Trán thấp và bợt ra sau, u mày nổi cao.

C. Hộp sọ lớn hơn, đã hình thành trung tâm phát tiếng nói trong não.

D. Đã loại bỏ hết dấu tích vượn trên cơ thể.

Câu 2: Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành vào khoảng thời gian nào?
A. Khoảng từ thiên niên kỉ IV-III TCN.

B. Khoảng 3000 năm TCN.

C.  Cách đây khoảng 4000 năm.

D. Cách đây khoảng 3000 năm.

Câu 3: Sau khi chiếm được Âu Lạc, nhà Triệu chia nước ta thành hai quận là nào sau đây?

A.  Giao Chỉ và Cửu Chân




B.  Cửu Chân và Nhật Nam
C. Nhật Nam và Giao Chỉ




D.  Giao Chỉ và Tỉ Ảnh

Câu 4: Bài thơ “Nam quốc sơn hà” ra đời trong hoàn cảnh nào?

A. Trong cuộc tập kích lên đất Tống của quân ta

B. Đang lúc diễn ra trận đánh ác liệt ở phòng tuyến sông Như Nguyệt

C. Khi vua Tống đầu hàng Đại Việt

D. Trong buổi lễ mừng chiến thắng quân Tống

Câu 5: Nước Đại Việt phải đương đầu với ba lần kháng chiến chống quân Mông - Nguyên diễn ra trong bao nhiêu năm?

A. Diễn ra trong 15 năm.

B. Diễn ra trong 20 năm.

C. Diễn ra trong 25 năm.

D. Diễn ra trong 30 năm.
Câu 6: Cư dân cổ đại phương Đông sinh sống bằng nghề gì?
A. Trồng trọt, chăn nuôi

B. Thương nghiệp.

C. Thủ công nghiệp.

D. Nông nghiệp và những ngành kinh tế bổ trợ cho nghề nông.
Câu 7: Ý nào không phản ánh đúng về cấu tạo của Người tinh khôn?

A. Xương cốt nhỏ hơn Người tối cổ.

B. Đôi bàn tay nhỏ, khéo léo, các ngón tay linh hoạt.

C. Hộp sọ đã lớn hơn, hình thành trung tâm phát tiếng nói trong não.

D.  Cơ thể gọn và linh hoạt, thích hợp với các hoạt động phức tạp.

Câu 8: Dưới thời Bắc thuộc, mâu thuẫn bao trùm trong xã hội nước ta là mâu thuẫn nào ?
A. Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến

B. Mâu thuẫn giữa dân ta với quan lại cai trị

C. Mâu thuần giữa nhân dân ta với chính quyền đô hộ phương Bắc
D. Mâu thuẫn giữa nông nô với các chủ đồn điền người Hán
Câu 9: Câu nói nổi tiếng: “Ta thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc” là của ai?

A. Lý Thường Kiệt



B. Trần Quốc Tuấn



C. Trần Bình Trọng



D.  Yết Kiêu

Câu 10: Ý nghĩa lớn nhất của việc phát minh ra công cụ kim khí là gì?
A. Con người có thể khai phá những vùng đất mới.

B. Năng suất lao động vươt xa thời kì đồ đá.

C. Tạo ra một lượng sản phẩm thừa thường xuyên.

D. Luyện kim trở thành ngành quan trọng nhất.

Câu 11: Người tiến hành cuộc cải cách hành chính lớn vào những năm 60 của thế kỉ XV là ai?

A.  Lê Thái Tổ




B. Lê Thánh Tông



C. Lê Nhân Tông


D. Lê Thái Tông
Câu 12: Trong buổi đầu thời đại kim khí, kim loại nào được sử dụng sớm nhất?
A. Sắt.

B. Đồng thau.

C. Đồng đỏ.

D. Thiếc.

Câu 13: Trong thị tộc, quan hệ giữa các thành viên trong lao động như thế nào?
A. Phân công lao động luân phiên.

B. Hợp tác lao động.

C. Hưởng thụ bằng nhau.

D. Lao động độc lập theo hộ gia đình.

Câu 14: Vì sao nền sản xuất nông nghiệp ở phương Tây cổ đại không thể phát triển được như ở phương Đông cổ đại? 

A. Các quốc gia cổ đại phương Tây hình thành ở ven Địa Trung Hải.

B. Phần lớn lãnh thổ là núi và cao nguyên, đất đai khô rắn, rất khó canh tác.

C. Khí hậu ở đây khắc nghiệt không thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp.

D. Sản xuất nông nghiệp không đem lại nguồn lợi lớn bằng thủ công nghiệp và buôn bán.

Câu 15: Cư dân ở đâu sử dụng công cụ bằng đồng thau sớm nhất?
A. Trung Quốc, Việt Nam

B. Tây Á, Ai Cập
C. In-đô-nê-xi-a

D. Đông Phi, Bắc Á.

Câu 16: Loại công cụ nào mà khi xuất hiện được đánh giá không có gì so sánh được?
A. Cung tên


B. Công cụ xương, sừng

C. Công cụ bằng đồng.

D. Công cụ bằng sắt.

Câu 17: Kết quả lớn nhất của việc con người sử dụng công cụ bằng kim khí là gì?
A. Khai khẩn được đất hoang.

B. Đưa năng suất lao động tăng lên.

C. Sản xuất đủ nuôi sống xã hội.

D. Tạo ra sản phẩm thừa làm biến đổi xã hội.
Câu 18: Năm 1070, vua Lý Thánh Tông đã cho xây dựng gì?

A. Chùa Quỳnh Lâm



B. Văn miếu



C. Chùa Một Cột



D. Quốc tử giám
Câu 19: Cuộc kháng chiến hay khởi nghĩa nào đã mở đầu cho truyền thống kết thúc cuộc chiến tranh một cách mềm dẻo (giảng hòa) để giữ vững hòa hiếu với nước láng giềng của dân tộc ta?

A. Chống Tống thời Tiền Lê






B. Chống Tống thời Lý
C. Chống Mông – Nguyên thời Trần





D. Khởi nghĩa Lam Sơn chống Minh
Câu 20: Nhận xét nào không đúng về giá trị các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học Hi Lạp, Rôma thời cổ đại?

A. Những hiểu biết đó là sự kế thừa và phát triển các thành tựu văn hóa của người phương Đông cổ đại

B. Đây là những công trình khoa học lớn, còn có giá trị tới ngày nay.

C. Các công trình không dừng lại ở việc ghi chép và giá trị mà nâng lên tầm khái quát hóa, trừu tượng hóa cao

D. Tạo nền tảng cho các phát minh kinh tế thời cổ đại

Câu 21: Nhà nước cổ đại phương Đông hình thành sớm nhất ở đâu?
A. Ai Cập (Bắc Phi).

B. Lưỡng Hà (Tây Á).

C. Ấn Độ.

D. Trung Quốc.

Câu 22: Chữ số Ả rập và số 0 được dùng ngày nay là thành tựu của người nào sau đây ?
A. Người Ai cập cổ đại

B. Người Lưỡng Hà  

C. Người La Mã cổ đại

D. Người Ấn Độ cổ đại
Câu 23 : Chữ Quốc ngữ xuất hiện ở nước ta từ thời gian nào và có đặc điểm gì?
A. Từ thế kỉ XVI – theo mẫu chữ Nôm




B. Từ giữa thế kỉ XVII – theo mẫu tự Latinh

C. Từ thế kỉ XVIII – theo mẫu chữ tượng hình



D. Từ đầu thế kỉ XX – theo mẫu chữ tượng ý

Câu 24: Nhà nước phong kiến Việt Nam cho dựng bia đá khắc tên tiến sĩ ở Văn miếu (Hà Nội) từ bao giờ?
A. Thế kỉ XI – triều Lý




B. Thế kỉ X – triều Tiền Lê

C. Thế kỉ XV – triều Lê sơ




D.  Thế kỉ XIV – triều Trần
Câu 25: Vì sao trong các bộ luật nhà nước cổ đại phương Đông có nhiều điều khoản liên quan đến công tác thủy lợi và quy định hình phạt rất nặng đối với những ai vi phạm đến các điều khoản này?
A. Người phương Đông cổ đại rất coi trọng công tác thủy lợi

B. Để đảm bảo tưới tiêu cho ruộng đồng

C. Ở đây nghề nông là gốc

D. Hình thành bên lưu vực các dòng sông lớn, công tác trị thủy và thủy lợi là điều kiện tiên quyết để duy trì và phát triển quốc gia.

Câu 26 : Các triều đại Tần – Hán xuất hiện ở Trung Quốc tương ứng với thời kì nào trong lịch sử Việt Nam?
A. Thời nhà nước Văn Lang





B. Cuối thời Văn Lang và thời Âu lạc

C.  Thời kì tiền Văn Lang – Âu Lạc




D. Thời Bắc thuộc

Câu 27: Dưới thời Lý – Trần, tôn giáo nào có vị trí đặc biệt quan trọng và rất phổ biến trong nhân dân?
A.  Phật giáo      



B. Nho giáo



C. Đạo giáo      



D.  Kitô giáo
Câu 28 : Yếu tố nào dưới đây không thuộc sự phát triển về văn hóa lâu đời của Ấn Độ?

A. Tôn giáo (Phật giáo và Hin-đu giáo)

B. Nghệ thuật kiến trúc đền chùa, lăng mộ, tượng phật

C. Chữ viết, đặc biệt là chữ Phạn

D. Lễ, hội tổ chức vào mùa gặt hái

Câu 29: Nguyên nhân quan trọng nhất khiến vương quốc Lan Xang suy yếu là gì?

A. Mâu thuẫn trong hoàng tộc, đất nước phân liệt thành ba tiểu quốc đối địch
B. Xiêm xâm lược và cai trị Lào



C. Pháp gây chiến tranh xâm lược Lào

D. Các cuộc khởi nghĩa nông dân bùng phát

Câu 30: Vì sao Ấn Độ được coi là một trong những trung tâm văn minh của nhân loại?

A. Văn hóa Ấn Độ được hình thành từ rất sớm

B. Ấn Độ có nền văn hóa phát triển cao, phong phú, toàn diện,ảnh hưởng ra bên ngoài trong đó có một số thành tựu vẫn được sử dụng đến ngày nay

C.  Văn hóa Ấn Độ có ảnh hưởng rộng đến quá trình phát triển lịch sử và văn hóa của các dân tộc ĐNA

D.  Ấn Độ là quê hương của nhiều tôn giáo 
Câu 31: Từ thế kỉ XI, vương quốc nào đã trở thành một trong những vương quốc hùng mạnh và ham chiến trận nhất ở ĐôngNam Á?
A.  Phù Nam

B. Campuchia

C. Pa gan

D. Chămpa
                                     

Câu 32: Ai là người đã thực hiện chuyến đi đầu tiên vòng quanh thế giới?

A. Ph. Magienlan



B. C. Côlômbô



C. Điaxơ



D. Vaxco đơ Gama

Câu 33: Tác phẩm điêu khắc gỗ tiêu biểu nhất ở nước ta trong các thế kỉ XVI – XVIII là tác phẩm nào?
A. Tượng Phật chùa Tây Phương (Hà Nội)

B. Tượng Phật Bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay (Bắc Ninh)

C. Tượng Phật chùa Quỳnh Lâm (Hà Nội)

D. Chùa Một Cột

Câu 34: Thời hậu kì trung đại diễn ra cuộc đấu tranh sôi nổi của nông dân chống các thế lực nào đã làm hậu thuẫn cho giai cấp tư sản?

A. Chống ách áp bức, bóc lột của lãnh chúa phong kiến và tăng lữ.

B. Chống hệ tư tưởng của lãnh chúa phong kiến và tăng lữ.

C. Chống ách áp bức, bóc lột của địa chủ và quý tộc.

D. Chống giáo hội và quý tộc phong kiến.

Câu 35: Nét mới trong phương thức bóc lột ở nông thôn thời hậu kì trung đại là gì?

A. Lãnh chúa giao đất cho nông nô cày cấy để thu tô, thuế

B. Thợ thủ công lao động trong các xưởng thủ công của lãnh chúa và nộp hiện vật

C. Nông nô nhận ruộng đất của lãnh chúa phải nộp nhiều thứ thuế

D. Nông nô bị biến thành công nhân nông nghiệp, làm việc cho chủ đất theo chế độ làm công ăn lương

Câu 36: Ngành kinh tế nào rất phát triển đóng vai trò chủ đạo ở các quốc gia cổ đại Địa Trung Hải?

A. Nông nghiệp thâm canh





B. Chăn nuôi gia súc và đánh cá

C. Làm gốm, dệt vải






D. Thủ công nghiệp và thương nghiệp
Câu 37 Trong lĩnh vực toán học thời cổ đại ở phương Đông, cư dân nước nào thành thạo về số học? Vì sao?

A. Trung Quốc-vì phải tính toán xây dựng các công trình kiến trúc.

B. Ai Cập-vì phải đo đạc lại ruộng đất hằng năm  do phù sa bồi đắp

C. Lưỡng Hà-vì phải đi buôn bán

D. Ấn Độ- vì phải tính thuế

Câu 38: Tiền đề nào là quan trọng nhất để các cuộc phát kiến địa lí có thể thực hiện được?

A. Sự tài trợ về tài chính của chính phủ các nước Tây Âu

B. Ước mơ chinh phục tự nhiên, lòng ham hiểu biết của con người

C. Khoa học – kĩ thuật, đặc biệt ngành hàng hải, có những tiến bộ đáng kể
D. Thương nhân châu Âu tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong các cuộc hành trình sang phương Đông

Câu 39: Nguyên nhân sâu xa quy định tính chất không triệt để của cách mạng tư sản Anh là?

A.  Hạn chế trong thái độ chính trị của giai cấp lãnh đạo

B. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa thâm nhập, phát triển mạnh trong nông nghiệp
C.Trình độ giác ngộ của quần chúng nhân dân hạn chế

D. Sự chống đối của các thế lực phong kiến

Câu 40: Quốc gia nào đi tiên phong trong các cuộc phát kiến địa lí?

A. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha



B. Hi Lạp, Italia
C. Anh, Hà Lan





D.  Tây Ban Nha, Anh

Câu 41: Hệ quả quan trọng nhất của phát kiến địa lí đối với Tây Âu thời hậu kì trung đại là gì?

A. Tìm được nguồn hương liệu và thị trường mới, đáp ứng nhu cầu của nền sản xuất

B. Đem lại những hiểu biết về các vùng đất mới, dân tộc mới

C. Mở mang nhận thức khoa học cho con người

D.  Thúc đẩy quá trình khủng hoảng, tan rã của quan hệ sản xuất phong kiến và sự ra đời của chủ nghĩa tư bản ở châu Âu
Câu 42: Đất nước được xem là quê hương của phong trào Văn hóa Phục hưng là nước nào?

A. Anh.

B. Pháp.

C.  Italia.
D. Đức.

Câu 43 : Người tối cổ được tìm thấy ở Việt Nam có niên đại cách ngày nay bao nhiêu năm?

A. Cách ngày nay khoảng 30 - 40 vạn năm.

B. Cách ngày nay khoảng 20 - 40 vạn năm.

C. Cách ngày nay khoảng 20 - 30 vạn năm.

D. Cách ngày nay khoảng 25 - 30 vạn năm.
Câu 44: Nông nghiệp trồng lúa nước và cây lương thực khác, khai thác sản vật, làm nghề thủ công. Đó là hoạt động kinh tế của nền văn hoá nào?
A.  Đồng Nai.
B. Phùng Nguyên.

C. Sa Huỳnh.

D. Bắc Sơn.

Câu 45: Xã hội nguyên thủy trân đất nước Việt Nam phát triển lên giai đoạn công xã thị tộc tức là tương ứng với sự xuất hiện của loài người nào?
A. Người tối cổ

B. Người tinh khôn

C. Xã hội có giai cấp và nhà nước

D. Loài vượn cổ

Câu 46: Hoạt động kinh tế bằng săn bắn, hái lượm là hoạt động của con người thuộc nền văn hóa nào trên đất nước Việt Nam?
A. Người Phùng Nguyên.

B. Người Sơn Vi

C. Người Hoà Bình - Bắc Sơn.

D. Người Hạ Long, Cái Bèo, Quỳnh Văn Đa Bút, Cầu Sắt.

Câu 47: Đến nền văn hóa nào trên đất nước ta, người nguyên thủy biết kĩ thuật làm gốm?
A. Văn hóa Hòa Bình

B. Văn hóa Bắc Sơn

C. Văn hóa Phùng Nguyên

D. Văn hóa Sơn Vi

Câu 48: Đặc điểm của nhà nước Văn Lang - Âu Lạc là gì ?
A. Bộ máy nhà nước khá hoàn chỉnh, đứng đầu là vua

B. Bộ máy nhà nước phức tạp với nhiều bộ phận, đứng đầu là vua

C. Còn đơn giản sơ khai, chưa hoàn chỉnh, nhưng là tổ chức nhà nước điều hành một quốc gia, không còn là tổ chức bộ lạc
D. Nhà nước ra đời sớm nhất ở khu vực châu Á

Câu 49: Hoạt động kinh tế chủ yếu của cư dân Champa là hoạt động nào sau đây?
A.  Nông nghiệp, thủ công nghiệp



B. Nông nghiệp trồng lúa nước

C. Chăn nuôi, trồng lúa nước




D. Buôn bán

Câu 50: Công cụ lao động bằng kim loại xuất hiện đã tạo điều kiện cho người Việt cổ điều gì?

A. Khai thác vùng đồng bằng châu thổ ven sông thành những cánh đồng màu mỡ để phát triển nghề nông trồng lúa nước
B. Khai phá, biến vùng đất đai khô rắn ở miền núi những vùng cây lâu năm có giá trị kinh tế cao

C. Lựa chọn cây lúa nước là cây trồng chính

D. Sống định cư lâu dài trong các làng bản

---------------------- HẾT -------------------

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA
TRƯỞNG BỘ MÔN
GIẢNG VIÊN SOẠN ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đề số: 003
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